
Common Adjectives in Vietnamese
Word Translation

bad xấu

big lớn

different khác nhau

early sớm

few ít

first đầu tiên

good tốt

great tuyệt vời

high cao

important quan trọng

large lớn

last cuối cùng



little nhỏ

long dài

new mới

next tiếp theo

old cũ

other khác

same giống nhau

small nhỏ

young trẻ


